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Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: CD10CQ17

1 10333017 Võ Nguyễn Mỹ Duyên 17/07/1992 Nữ 2.04 107 Trung bình

Lớp: CD11CQ

1 11333028 Nguyễn Thành Tấn 23/09/1991 Nam 2.30 107 Trung bình

2 11333098 Phạm Ngọc Anh Lâm 08/06/1993 Nam 2.12 107 Trung bình

3 11333131 Lý Thái Hiệp 26/07/1993 Nam 2.23 107 Trung bình

4 11333189 Lê Thanh Phúc 05/04/1993 Nam 2.20 107 Trung bình

Lớp: CD12CQ

1 12333015 Huỳnh Thị Sương 08/07/1994 Nữ 2.56 107 Khá

2 12333025 Nguyễn Bảo Y Bình 28/05/1994 Nam 2.25 107 Trung bình

3 12333059 Trần Thị Ngọc Dương 04/12/1994 Nữ 2.54 108 Khá

4 12333085 Huỳnh Thị Thanh Hằng 10/06/1994 Nữ 2.39 107 Trung bình

5 12333096 Nguyễn Thị Thanh Hiền 20/05/1994 Nữ 2.61 107 Khá

6 12333243 Lê Thị ánh Thư 25/09/1993 Nữ 2.53 107 Khá

7 12333253 Lê Minh Thức 02/11/1994 Nam 2.26 107 Trung bình

8 12333340 Phạm Thị Thanh Loan 19/09/1994 Nữ 2.49 107 Trung bình

9 12333365 Nguyễn Thị Bảo Ân 03/08/1994 Nữ 2.25 108 Trung bình

10 12333378 Trần Anh Hảo 10/10/1994 Nam 2.54 107 Khá

11 12333391 Nguyễn Trung Khang 22/09/1994 Nam 2.13 107 Trung bình

12 12333394 Nguyễn Trần Hồng Lân 24/10/1994 Nam 2.41 110 Trung bình

13 12333402 Dương Thị Thanh Ngân 17/01/1994 Nữ 2.61 107 Khá

14 12333422 Triệu Thị Mỹ Phượng 01/10/1993 Nữ 2.17 107 Trung bình

15 12333445 Nguyễn Thị Bích Thụy 27/04/1994 Nữ 2.46 108 Trung bình

16 12333450 Bùi Phương Trân 27/08/1993 Nữ 2.40 107 Trung bình

17 12333456 Nguyễn Thị ánh Tuyết 02/03/1993 Nữ 2.63 107 Khá

18 12333465 Hồ Thị Ngọc Hân 24/11/1994 Nữ 2.56 107 Khá

19 12333468 Đinh Xuân Minh 27/08/1994 Nam 2.48 108 Trung bình

20 12333474 Trương Thị Quỳnh Nhi 27/04/1994 Nữ 2.33 107 Trung bình

Lớp: CD13CQ

1 13333118 Nguyễn ánh Giàu 24/03/1994 Nữ 2.74 107 Khá

2 13333157 Trần Thị Thanh Hiền 02/11/1995 Nữ 2.72 107 Khá

3 13333181 Võ Thị Thu Hồng 06/08/1995 Nữ 2.32 107 Trung bình

4 13333230 Huỳnh Ngọc Anh Khôi 19/12/1994 Nam 2.58 107 Khá

5 13333306 Nguyễn Công Minh 18/12/1995 Nam 2.87 107 Khá

6 13333371 Lê Bích Nhiên 23/10/1995 Nữ 2.71 107 Khá

7 13333396 Nguyễn Tú Oanh 11/08/1995 Nữ 2.57 107 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 2

Trang 2 / 6

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

8 13333411 Mai Kim Phụng 18/11/1995 Nữ 3.09 107 Khá

9 13333414 Châu Thị Hồng Phương 18/10/1995 Nữ 2.62 107 Khá

10 13333488 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/07/1995 Nữ 2.87 108 Khá

11 13333556 Lê Thị Đài Trang 15/10/1995 Nữ 2.79 107 Khá

12 13333647 Phạm Quang Vinh 19/10/1995 Nam 2.76 107 Khá

Lớp: DH09TB17

1 09135083 Huỳnh Công Danh 13/09/1991 Nam 2.57 140 Khá

Lớp: DH10QL

1 10124105 Lê Ngọc Lợi 30/12/1989 Nam 2.46 139 Trung bình

2 10124201 Lã Văn Thương 25/08/1992 Nam 2.41 141 Trung bình

Lớp: DH10QLGL

1 10124270 Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/09/1991 Nữ 2.51 140 Khá
1322/
2016

Lớp: DH10TB

1 10135020 Đặng Thị Trúc Giang 04/05/1992 Nữ 2.87 139 Khá

Lớp: DH11QL

1 11124066 Hồ Tấn Phát 16/02/1993 Nam 2.61 140 Khá

Lớp: DH11QLGL

1 11124135 Nguyễn Văn Cảnh 07/02/1993 Nam 2.45 140 Trung bình
1323/
2016

2 11124143 Nguyễn Thị Thu Ngọc 12/07/1992 Nữ 2.59 140 Khá
1324/
2016

3 11124147 Đặng Thị Hoài Thu 09/07/1993 Nữ 2.60 140 Khá
1325/
2016

4 11124157 Ưk 22/06/1993 Nam 2.35 140 Trung bình
1326/
2016

5 11124183 Trần Thị Thùy Trang 28/10/1993 Nữ 2.55 140 Khá
1327/
2016

6 11124193 Hà Thị Thanh Tâm 26/04/1993 Nữ 2.38 140 Trung bình
1328/
2016

7 11124203 Võ Thị Thu Hòa 23/11/1993 Nữ 2.45 140 Trung bình
1329/
2016

Lớp: DH11QLNT

1 11124149 Huỳnh Ngọc Anh Khoa 18/12/1992 Nam 2.54 139 Khá

Lớp: DH12DC

1 12124062 Nguyễn Hoàng Phú 21/04/1994 Nam 2.96 140 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 3

Trang 3 / 6

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

2 12124145 Trần Đức Dinh 12/11/1993 Nam 2.76 141 Khá

3 12124223 Lê Thị Ngọc Mai 05/11/1994 Nữ 2.60 139 Khá

4 12124324 Dương Thị Bích Trâm 09/01/1994 Nữ 2.69 139 Khá

Lớp: DH12QD

1 12124001 Phạm Vũ Hà An 12/01/1994 Nữ 3.53 147 Giỏi

2 12124005 Bạch Thị Chi 27/04/1994 Nữ 3.35 146 Giỏi

3 12124006 Lê Thị Kim Chung 25/12/1994 Nữ 2.98 147 Khá

4 12124029 Lê Hải Hòa 09/09/1994 Nữ 2.95 146 Khá

5 12124030 Võ Thị Hòa 26/05/1994 Nữ 2.86 146 Khá

6 12124033 Đặng Thị Thu Huyền 28/10/1994 Nữ 3.05 146 Khá

7 12124035 Phạm Duy Hưng 28/02/1994 Nam 2.89 147 Khá

8 12124039 Võ Hà Phương Khánh 07/07/1994 Nữ 3.02 146 Khá

9 12124048 Lê Lợi 25/06/1994 Nam 3.12 147 Khá

10 12124054 Trần Thị ánh Ngọc 22/02/1994 Nữ 3.05 146 Khá

11 12124066 Nguyễn Thị Phượng 11/05/1994 Nữ 3.09 147 Khá

12 12124072 Nguyễn Xuân Sướng 28/05/1994 Nam 2.93 146 Khá

13 12124075 Nguyễn Thanh Tân 01/06/1994 Nam 2.83 146 Khá

14 12124078 Đoàn Ngọc Thắng 29/04/1993 Nam 2.93 146 Khá

15 12124092 Lê Thành Trạng 19/04/1993 Nam 2.76 146 Khá

16 12124124 Trần Đăng Nguyên 27/10/1994 Nam 3.02 146 Khá

17 12124126 Đỗ Thị Quế Anh 15/05/1994 Nữ 3.04 146 Khá

18 12124127 Huỳnh Anh 27/09/1994 Nữ 2.90 146 Khá

19 12124128 Lê Quốc Anh 07/03/1994 Nam 2.94 146 Khá

20 12124136 Trần Lê Gia Bảo 08/10/1994 Nam 3.04 147 Khá

21 12124146 Lê Ngọc Duy 07/04/1993 Nam 2.89 146 Khá

22 12124163 Huỳnh Hương Giang 09/02/1994 Nữ 2.68 146 Khá

23 12124219 Châu Tiến Lực 28/04/1994 Nam 2.83 147 Khá

24 12124224 Nguyễn Thị ánh Mai 23/11/1994 Nữ 3.15 146 Khá

25 12124227 Huỳnh Quốc Minh 05/11/1993 Nam 2.54 146 Khá

26 12124252 Phan Thị Hồng Nhung 26/01/1994 Nữ 3.05 146 Khá

27 12124262 Đặng Nguyễn Ngọc Phúc 18/06/1994 Nữ 2.60 147 Khá

28 12124263 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 04/04/1994 Nữ 3.28 147 Giỏi

29 12124289 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11/07/1994 Nữ 2.96 146 Khá

30 12124292 Phan Duy Thái 18/11/1994 Nam 2.70 146 Khá

31 12124300 Huỳnh Thị Mộng Thu 27/06/1994 Nữ 2.95 146 Khá

32 12124323 Nguyễn Trần Thanh Trang 27/03/1994 Nữ 3.09 146 Khá

33 12124361 Võ Thị Yến 13/06/1994 Nữ 2.93 146 Khá

34 12124374 Vũ Nguyễn Thùy Hương 03/03/1994 Nữ 3.01 147 Khá

35 12124378 Mạc Thị Mơ 20/04/1994 Nữ 3.41 147 Giỏi



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 4

Trang 4 / 6

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

36 12124385 `nguyễn Phương Thùy 10/09/1994 Nữ 2.97 146 Khá

37 12124393 Nguyễn Thị Tâm 16/10/1994 Nữ 2.86 147 Khá

Lớp: DH12QL

1 12124063 Nguyễn Văn Phú 09/07/1994 Nam 2.57 140 Khá

2 10134902 Bùi Hữu Hanh 01/10/1992 Nam 2.64 139 Khá

3 12122172 Trần Minh Luân 06/09/1994 Nam 2.76 139 Khá

4 12124002 Đỗ Thế Anh 04/10/1992 Nam 2.50 139 Khá

5 12124004 Lê Văn Bình 13/05/1994 Nam 2.84 139 Khá

6 12124034 Trần Thị Huyền 23/01/1994 Nữ 3.00 139 Khá

7 12124038 Nguyễn Hoàng Khải 11/07/1994 Nam 2.71 140 Khá

8 12124040 Đoàn Thị Lan 25/09/1994 Nữ 2.77 139 Khá

9 12124041 Nguyễn Thị Liên 23/06/1994 Nữ 2.96 140 Khá

10 12124042 Lê Thị Thùy Linh 17/06/1994 Nữ 2.72 140 Khá

11 12124043 Ngô Thị Thùy Linh 01/07/1994 Nữ 2.75 140 Khá

12 12124044 Phan Thị Hoàng Linh 11/03/1994 Nữ 2.96 140 Khá

13 12124055 Phạm Phước Nhân 30/08/1994 Nam 2.83 139 Khá

14 12124060 Nguyễn Lê Phong 02/09/1994 Nam 2.92 140 Khá

15 12124064 Phạm Vũ Hồng Phúc 20/02/1994 Nữ 3.35 139 Giỏi

16 12124068 Ngô Phú Quí 21/07/1993 Nam 2.37 139 Trung bình

17 12124069 Bùi Duy Quyết 30/10/1994 Nam 2.96 140 Khá

18 12124077 Nguyễn Trung Thành 12/09/1994 Nam 2.72 139 Khá

19 12124080 Nguyễn Xuân Thịnh 04/04/1993 Nam 2.59 139 Khá

20 12124081 Hồ Thị Kim Thoa 27/05/1994 Nữ 2.54 140 Khá

21 12124084 Đỗ Phát Tiến 09/09/1993 Nam 2.53 140 Khá

22 12124090 Trần Ngọc Thiên Trang 01/01/1994 Nữ 2.50 140 Khá

23 12124091 Trương Thị Thùy Trang 03/12/1994 Nữ 3.23 140 Giỏi

24 12124093 Hà Nguyễn Bích Trâm 06/03/1994 Nữ 2.88 139 Khá

25 12124097 Nguyễn Văn Trọng 15/02/1994 Nam 2.35 140 Trung bình

26 12124101 Nguyễn Thanh Tuấn 09/12/1994 Nam 2.53 139 Khá

27 12124103 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú 24/08/1994 Nữ 3.20 139 Giỏi

28 12124116 Nguyễn Thị Thúy Linh 29/10/1994 Nữ 2.72 139 Khá

29 12124117 Lê Hương Lý 09/09/1994 Nữ 3.45 140 Giỏi

30 12124119 Trương Thị Mỹ Sang 16/06/1994 Nữ 2.85 139 Khá

31 12124121 Đặng Thị Thu Tài 07/12/1994 Nữ 2.99 139 Khá

32 12124133 Thái Thị Vân Anh 07/07/1994 Nữ 2.70 140 Khá

33 12124139 Y Bang Cil 10/05/1994 Nam 2.76 140 Khá

34 12124151 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/11/1994 Nữ 2.82 140 Khá

35 12124153 Huỳnh Tuấn Dũng 16/01/1994 Nam 3.00 139 Khá

36 12124157 Trần Thị Hoa Đào 09/11/1994 Nữ 2.77 139 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 5

Trang 5 / 6

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

37 12124159 Trần Văn Đạo 23/04/1994 Nam 2.93 139 Khá

38 12124164 Trương Thị Cẩm Giang 30/03/1994 Nữ 3.38 139 Giỏi

39 12124168 Phạm Thị Hồng Hạnh 15/01/1993 Nữ 2.94 140 Khá

40 12124174 Ngô Thành Hiệp 27/12/1994 Nam 2.80 140 Khá

41 12124179 Lê Minh Huy 08/05/1994 Nam 2.32 139 Trung bình

42 12124183 Võ Dương Mộng Huyền 04/08/1994 Nữ 2.87 140 Khá

43 12124189 Nguyễn Thị Diễm Hương 09/08/1993 Nữ 2.83 139 Khá

44 12124190 Phạm Thanh Hương 11/06/1994 Nữ 2.81 139 Khá

45 12124201 Triệu Quốc Liêm 29/01/1994 Nam 2.88 139 Khá

46 12124202 Đỗ Thị Linh 20/07/1994 Nữ 3.02 139 Khá

47 12124211 Mai Ngọc Loan 12/10/1994 Nữ 3.14 139 Khá

48 12124212 Nguyễn Thị Loan 13/09/1994 Nữ 3.06 140 Khá

49 12124214 Huỳnh Minh Hoàng Long 31/10/1994 Nam 2.60 139 Khá

50 12124215 Phạm Ngọc Lộc 27/03/1994 Nam 2.52 140 Khá

51 12124217 Hà Thị Luyến 29/08/1994 Nữ 2.72 139 Khá

52 12124218 Võ Thị Ngọc Luyến 09/03/1994 Nữ 2.76 139 Khá

53 12124222 Đoàn Thị Tuyết Mai 14/06/1994 Nữ 2.95 139 Khá

54 12124228 Bùi Thụy My 27/01/1994 Nữ 2.83 140 Khá

55 12124229 Nguyễn Thị Diễm My 18/06/1994 Nữ 3.00 140 Khá

56 12124239 Đặng Thụy Bạch Ngọc 24/07/1994 Nữ 3.01 139 Khá

57 12124240 Huỳnh Như Ngọc 18/12/1994 Nữ 2.90 139 Khá

58 12124245 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 16/02/1994 Nữ 2.90 140 Khá

59 12124246 Nguyễn Hữu Nhân 29/05/1994 Nam 2.51 140 Khá

60 12124250 Nguyễn Thị Nhinh 22/07/1994 Nữ 3.14 139 Khá

61 12124253 Trần Thị Mỹ Nhung 05/10/1994 Nữ 2.61 139 Khá

62 12124265 Nguyễn Thị Hồng Phương 29/11/1994 Nữ 2.64 139 Khá

63 12124269 Lê Võ Hoàng Tuấn Quân 25/05/1994 Nam 2.63 140 Khá

64 12124271 Phan Thị Sỉnh 04/09/1993 Nữ 2.84 139 Khá

65 12124272 Nguyễn Hoàng Sơn 15/01/1994 Nam 2.32 140 Trung bình

66 12124276 Nguyễn Hữu Tài 28/11/1994 Nam 3.01 140 Khá

67 12124278 Phan Minh Tân 05/04/1994 Nam 2.84 139 Khá

68 12124282 Nguyễn Vũ Giang Thanh 22/08/1994 Nữ 2.66 139 Khá

69 12124283 Vương Lý Phương Thanh 17/03/1994 Nữ 2.71 139 Khá

70 12124287 Nguyễn Thị Bích Thảo 06/01/1994 Nữ 2.74 140 Khá

71 12124288 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/11/1993 Nữ 2.62 139 Khá

72 12124291 Nguyễn Vũ Thanh Thảo 12/11/1994 Nữ 3.25 139 Giỏi

73 12124301 Lê Trí Thuận 04/03/1993 Nam 2.65 139 Khá

74 12124305 Huỳnh Thị Minh Thư 21/12/1994 Nữ 2.95 139 Khá

75 12124312 Tống Thị Thủy Tiên 27/05/1994 Nữ 3.07 140 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 6

Trang 6 / 6

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

76 12124313 Võ Thị Cẩm Tiên 13/03/1994 Nữ 3.30 139 Giỏi

77 12124315 Ngọ Ngọc Toàn 16/01/1993 Nam 2.82 140 Khá

78 12124319 Long Thị Trang 09/09/1993 Nữ 2.68 140 Khá

79 12124322 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/06/1992 Nữ 2.98 139 Khá

80 12124325 Lê Thị Huyền Trân 20/10/1994 Nữ 2.93 139 Khá

81 12124327 Nguyễn Thị Diễm Trân 20/05/1993 Nữ 2.55 139 Khá

82 12124332 Huỳnh Nhựt Trí 03/10/1994 Nam 2.82 139 Khá

83 12124335 Nguyễn Thị Trúc 21/10/1994 Nữ 2.90 139 Khá

84 12124344 Nguyễn Thị Thảo Uyên 03/02/1994 Nữ 2.98 139 Khá

85 12124346 Nguyễn Thị Bích Vân 22/11/1994 Nữ 2.89 139 Khá

86 12124351 Nguyễn Thị Vui 19/03/1994 Nữ 2.85 139 Khá

87 12124356 Phạm Hoàng Phương Vy 04/12/1994 Nữ 2.64 139 Khá

88 12124363 Hà Thúy Duy 28/04/1994 Nữ 2.97 139 Khá

89 12124381 Lê Quỳnh Như 01/06/1994 Nữ 2.70 139 Khá

90 12124383 Lê Thị Ngọc Thảo 07/03/1994 Nữ 2.75 140 Khá

91 12124384 Phan Thị Minh Thoa 10/07/1994 Nữ 2.94 139 Khá

92 12124387 Lê Thị Quyền Thư 20/04/1994 Nữ 2.45 139 Trung bình

93 12124394 Nguyễn Thị Tâm 18/06/1994 Nữ 2.71 139 Khá

Lớp: DH12TB

1 12124120 Đoàn Thị Cẩm Sen 24/05/1994 Nữ 2.94 139 Khá

2 12124148 Lê Đặng Thị Mỹ Duyên 20/02/1994 Nữ 3.30 140 Giỏi

3 12124162 Đoàn Thị Trà Giang 22/12/1993 Nữ 3.30 139 Giỏi

4 12124171 Lê Thị Thu Hằng 05/12/1994 Nữ 3.14 139 Khá

5 12124173 Trần Thị Thu Hiền 13/11/1994 Nữ 2.75 140 Khá

6 12124210 Từ Thị Ngọc Linh 01/06/1994 Nữ 3.05 139 Khá

7 12124221 Đặng Thị Thanh Mai 19/08/1993 Nữ 2.87 139 Khá

8 12124249 Võ Lê Tuyết Nhi 31/01/1994 Nữ 3.02 139 Khá

9 12124258 Nguyễn Thị Nữ 12/02/1994 Nữ 3.05 140 Khá

10 12124321 Nguyễn Thị Thu Trang 13/06/1994 Nữ 2.93 139 Khá

11 12124336 Đặng Thị Kim Tuyền 06/06/1994 Nữ 3.33 139 Giỏi

12 12124343 Lê Thị Tú 16/04/1994 Nữ 2.99 139 Khá

13 12124355 Nguyễn Thị Ngọc Vy 30/04/1994 Nữ 2.91 140 Khá

14 12124370 Lâm Ngọc Trầm 11/11/1994 Nữ 2.54 139 Khá

15 12124371 Nguyễn Việt Cường 10/08/1993 Nam 2.71 139 Khá

16 12124376 Đoàn Thị Linh 08/02/1994 Nữ 2.87 141 Khá

17 12124377 Lê Thiện Lộc 18/07/1994 Nam 2.54 140 Khá

18 12124379 Dương Văn Năm 11/06/1993 Nam 3.39 140 Giỏi

HIỆU TRƯỞNG
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Hệ đào tạo: VLVH Liên thông

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: LT14QLBD

1 14424004 Lê Nguyễn Thanh Bình 12/02/1985 Nam 6.39 51 Trung bình khá

2 14424010 Phan Tấn Hải 03/10/1988 Nam 6.51 51 Trung bình khá

3 14424019 Nguyễn Hoàng Nam 19/06/1984 Nam 7.29 51 Khá

4 14424043 Nguyễn Tuấn Tú 26/08/1981 Nam 6.94 51 Trung bình khá

Lớp: TC10DCCM

1 10251082 Nguyễn Vũ Ninh 30/04/1989 Nam 6.26 132 Trung bình khá

Lớp: TC10QLBD

1 10224021 Hoàng Thiên Hà 04/04/1984 Nam 6.23 131 Trung bình khá

2 10224044 Lê Thị Hồng Nguyên /  /1985 Nữ 6.37 131 Trung bình khá

3 10224071 Quách Văn Thuận 18/04/1988 Nam 6.18 131 Trung bình khá

Lớp: TC10QLDT

1 10224111 Nguyễn Hữu Hào 19/07/1980 Nam 6.33 134 Trung bình khá

HIỆU TRƯỞNG


